
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ CÔNG THƢƠNG  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

DANH MỤC CÁC CUỘC THANH TRA NĂM 2023 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-SCT ngày 12/12/2022 của Giám đốc Sở Công Thương Bình Thuận) 

 

Thứ 

tự 

Phạm vi thanh tra 

Nội dung thanh 

tra 

Thời kỳ 

thanh tra 

(niên độ 

thanh tra) 

Thời gian 

tiến hành 

thanh tra 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị đề 

nghị phối 

hợp 

Ghi 

chú 

Đối tƣợng thanh tra 

Tên tổ chức, cá 

nhân 
Địa chỉ 

Nghề 

nghiệp 

kinh 

doanh 

A Thanh tra hành chính 

1 

Trung tâm Khuyến 

công và Xúc tiến 

thương mại 

Đường 

Nguyễn 

Trãi, 

phường Phú 

Thủy, thành 

phố Phan 

Thiết, tỉnh 

Bình Thuận 

Đơn vị sự 

nghiệp 

công lập 

 

Thanh tra trách 

nhiệm người đứng 

đầu trong việc thực 

hiện: chức năng 

nhiệm vụ được 

giao; các quy định 

của pháp luật về 

tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố 

cáo, phản ánh, kiến 

nghị và phòng, 

chống tham nhũng; 

các kết luận thanh 

tra của cấp trên 

 

Từ tháng 

01/2023 đến 

thời điểm 

thanh tra 

Tháng 

10/2023 

(10 ngày) 

Sở Công 

Thương 

(Thanh tra 

Sở) 

Văn phòng 

Sở, các 

phòng: 

Quản lý 

công 

nghiệp, 

Quản lý 

thương 

mại 

 



2 

 

Thứ 

tự 

Phạm vi thanh tra 

Nội dung thanh 

tra 

Thời kỳ 

thanh tra 

(niên độ 

thanh tra) 

Thời gian 

tiến hành 

thanh tra 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị đề 

nghị phối 

hợp 

Ghi 

chú 

Đối tƣợng thanh tra 

Tên tổ chức, cá 

nhân 
Địa chỉ 

Nghề 

nghiệp 

kinh 

doanh 

B Thanh tra chuyên ngành 

I Thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực điện thuộc phạm vi quản lý và Luật Đo lƣờng 

1 
Điện lực  

Bình Thuận 

Đại lộ Tôn 

Đức Thắng, 

phường 

Xuân An, 

thành phố 

Phan Thiết, 

tỉnh Bình 

Thuận 

Sản xuất, 

phân phối 

và kinh 

doanh 

mua bán 

điện; Tư 

vấn, giám 

sát thi 

công các 

công trình 

đường 

dây và 

trạm biến 

áp 

Thanh tra việc 

chấp hành pháp 

luật chuyên ngành 

về lĩnh vực điện 

thuộc phạm vi 

quản lý 

Từ tháng 

3/2022 đến 

thời điểm 

thanh tra 

Tháng 

3/2023 (03 

ngày/đơn 

vị) 

Sở Công 

Thương 

(Thanh tra 

Sở) 

Phòng 

Quản lý 

năng 

lượng; Chi 

cục Tiêu 

chuẩn - 

Đo lường -

Chất 

lượng. 

 

2 
Điện lực 

Hàm Tân  

454 Nguyễn 

Trường Tộ, 

phường Tân 

An, thị xã 

La Gi, tỉnh 

Bình Thuận 

Phân phối 

và kinh 

doanh 

mua bán 

điện 

-nt- -nt- -nt- -nt- -nt-  

3 
Điện lực 

Tuy Phong 

95 Thống 

Nhất, thị 

trấn Phan Rí 

-nt- -nt- -nt- -nt- -nt- -nt-  
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Thứ 

tự 

Phạm vi thanh tra 

Nội dung thanh 

tra 

Thời kỳ 

thanh tra 

(niên độ 

thanh tra) 

Thời gian 

tiến hành 

thanh tra 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị đề 

nghị phối 

hợp 

Ghi 

chú 

Đối tƣợng thanh tra 

Tên tổ chức, cá 

nhân 
Địa chỉ 

Nghề 

nghiệp 

kinh 

doanh 

Cửa, huyện 

Tuy Phong, 

tỉnh Bình 

Thuận 

II Thanh tra chuyên ngành về kinh doanh xăng dầu thuộc phạm vi quản lý 

1 
Công ty TNHH 

Hải Hiến 

Thôn 6, xã 

Tam Thanh, 

huyện Phú 

Quý, tỉnh 

Bình Thuận 

Kinh 

doanh 

xăng dầu 

Việc chấp hành 

pháp luật chuyên 

ngành về kinh 

doanh xăng dầu 

thuộc phạm vi 

quản lý  

Từ tháng 

4/2022 đến 

thời điểm 

thanh tra 

Tháng 

4/2023 

(01 ngày/ 

đơn vị) 

 

Sở Công 

Thương 

(Thanh tra 

Sở) 

Phòng 

Quản lý 

thương 

mại, Chi 

cục Tiêu 

chuẩn - 

Đo lường - 

Chất 

lượng, 

Cục Quản 

lý thị 

trường, 

Cục Thuế, 

UBND các 

huyện, 

TX, TP 

 

2 
Công ty TNHH 

Xăng dầu Tân Tiến 

Thôn Triều 

Dương, xã 

Tam Thanh, 

huyện Phú 

-nt- -nt- -nt- -nt- -nt- -nt-  
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Thứ 

tự 

Phạm vi thanh tra 

Nội dung thanh 

tra 

Thời kỳ 

thanh tra 

(niên độ 

thanh tra) 

Thời gian 

tiến hành 

thanh tra 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị đề 

nghị phối 

hợp 

Ghi 

chú 

Đối tƣợng thanh tra 

Tên tổ chức, cá 

nhân 
Địa chỉ 

Nghề 

nghiệp 

kinh 

doanh 

Quý, tỉnh 

Bình Thuận 

3 

Công ty Cổ phần 

Thương mại Bình 

Thuận 

Tầng 4-5, 

số 40 

Nguyễn Thị 

Minh Khai, 

phường 

Đức Nghĩa, 

thành phố 

Phan Thiết, 

tỉnh Bình 

Thuận 

Kinh 

doanh 

xăng dầu 

Việc chấp hành 

pháp luật chuyên 

ngành về kinh 

doanh xăng dầu 

thuộc phạm vi 

quản lý  

Từ tháng 

4/2022 đến 

thời điểm 

thanh tra 

Tháng 

4/2023 

(01 ngày/ 

đơn vị) 

 

Sở Công 

Thương 

(Thanh tra 

Sở) 

Phòng 

Quản lý 

thương 

mại, Chi 

cục Tiêu 

chuẩn - 

Đo lường - 

Chất 

lượng, 

Cục Quản 

lý thị 

trường, 

Cục Thuế, 

UBND các 

huyện, 

TX, TP 

 

4 
DNTN Xăng dầu 

Thanh Thùy 

Thôn Thắng 

Thuận, xã 

Hàm Thắng, 

huyện Hàm 

Thuận Bắc, 

tỉnh Bình 

Thuận 

-nt- -nt- -nt- -nt- -nt- -nt-  
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Thứ 

tự 

Phạm vi thanh tra 

Nội dung thanh 

tra 

Thời kỳ 

thanh tra 

(niên độ 

thanh tra) 

Thời gian 

tiến hành 

thanh tra 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị đề 

nghị phối 

hợp 

Ghi 

chú 

Đối tƣợng thanh tra 

Tên tổ chức, cá 

nhân 
Địa chỉ 

Nghề 

nghiệp 

kinh 

doanh 

5 DNTN Sáu Vui 

01 Bến 

Chương 

Dương, 

Phường 

Phước Lộc, 

thị xã La 

Gi, tỉnh 

Bình Thuận 

-nt- -nt- -nt- -nt- -nt- -nt-  

6 
Công ty TNHH 

Đức Mạnh 

Thôn 6, xã 

Mê Pu, 

huyện Đức 

Linh, tỉnh 

Bình Thuận 

Kinh 

doanh 

xăng dầu 

Việc chấp hành 

pháp luật chuyên 

ngành về kinh 

doanh xăng dầu 

thuộc phạm vi 

quản lý  

Từ tháng 

4/2022 đến 

thời điểm 

thanh tra 

Tháng 

4/2023 

(01 ngày/ 

đơn vị) 

 

Sở Công 

Thương 

(Thanh tra 

Sở) 

Phòng 

Quản lý 

Thương 

mại, Chi 

cục Tiêu 

chuẩn - 

Đo lường - 

Chất 

lượng, 

Cục Quản 

lý thị 

trường, 

Cục Thuế, 

UBND các 

huyện, 

TX, TP 

 

7 Công ty TNHH Thôn 7, xã -nt- -nt- -nt- -nt- -nt- -nt-  
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Thứ 

tự 

Phạm vi thanh tra 

Nội dung thanh 

tra 

Thời kỳ 

thanh tra 

(niên độ 

thanh tra) 

Thời gian 

tiến hành 

thanh tra 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị đề 

nghị phối 

hợp 

Ghi 

chú 

Đối tƣợng thanh tra 

Tên tổ chức, cá 

nhân 
Địa chỉ 

Nghề 

nghiệp 

kinh 

doanh 

Đăng Quang Đức Chính, 

huyện Đức 

Linh, tỉnh 

Bình Thuận 

8 
Công ty TNHH 

Hữu Lượm 

Thôn Phú 

Nhang, xã 

Hàm Hiệp, 

huyện Hàm 

Thuận Bắc, 

tỉnh Bình 

Thuận 

Kinh 

doanh 

xăng dầu 

Việc chấp hành 

pháp luật chuyên 

ngành về kinh 

doanh xăng dầu 

thuộc phạm vi 

quản lý  

Từ tháng 

4/2022 đến 

thời điểm 

thanh tra 

Tháng 

4/2023 

(01 ngày/ 

đơn vị) 

 

Sở Công 

Thương 

(Thanh tra 

Sở) 

Phòng 

Quản lý 

thương 

mại, Chi 

cục Tiêu 

chuẩn - 

Đo lường - 

Chất 

lượng, 

Cục Quản 

lý thị 

trường, 

Cục Thuế, 

UBND các 

huyện, 

TX, TP 

 

9 

Công ty TNHH 

TM&DV Hiền 

Hương 

Khu phố 

Lâm Hòa, 

thị trấn Ma 

Lâm, huyện 

Hàm Thuận 

-nt- -nt- -nt- -nt- -nt- -nt-  
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Thứ 

tự 

Phạm vi thanh tra 

Nội dung thanh 

tra 

Thời kỳ 

thanh tra 

(niên độ 

thanh tra) 

Thời gian 

tiến hành 

thanh tra 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị đề 

nghị phối 

hợp 

Ghi 

chú 

Đối tƣợng thanh tra 

Tên tổ chức, cá 

nhân 
Địa chỉ 

Nghề 

nghiệp 

kinh 

doanh 

Bắc, tỉnh 

Bình Thuận 

10 

Chi nhánh Công ty 

TNHH Xăng dầu 

Vân Đức – Cửa 

hàng xăng dầu số 2 

Thôn Hòa 

Thuận, thị 

trấn Chợ 

Lầu, huyện 

Bắc Bình, 

tỉnh Bình 

Thuận 

Kinh 

doanh 

xăng dầu 

Việc chấp hành 

pháp luật chuyên 

ngành về kinh 

doanh xăng dầu 

thuộc phạm vi 

quản lý  

Từ tháng 

4/2022 đến 

thời điểm 

thanh tra 

Tháng 

4/2023 

(01 ngày/ 

đơn vị) 

 

Sở Công 

Thương 

(Thanh tra 

Sở) 

Phòng 

Quản lý 

thương 

mại, Chi 

cục Tiêu 

chuẩn - 

Đo lường - 

Chất 

lượng, 

Cục Quản 

lý thị 

trường, 

Cục Thuế, 

UBND các 

huyện, 

TX, TP 

 

11 
Công ty TNHH 

Kim Thanh 

Bến 400CV, 

Cảng cá 

Phan Thiết, 

TP. Phan 

Thiết, tỉnh 

Bình Thuận 

-nt- -nt- -nt- -nt- -nt- -nt-  

12 DNTN Sản xuất Thôn 1, xã -nt- -nt- -nt- -nt- -nt- -nt-  
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Thứ 

tự 

Phạm vi thanh tra 

Nội dung thanh 

tra 

Thời kỳ 

thanh tra 

(niên độ 

thanh tra) 

Thời gian 

tiến hành 

thanh tra 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị đề 

nghị phối 

hợp 

Ghi 

chú 

Đối tƣợng thanh tra 

Tên tổ chức, cá 

nhân 
Địa chỉ 

Nghề 

nghiệp 

kinh 

doanh 

tôn Trường Thịnh Đức Chính, 

huyện Đức 

Linh, tỉnh 

Bình Thuận 

III Thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực năng lƣợng tái tạo thuộc phạm vi quản lý  

1 

Công ty Cổ phần 

Phong điện Thuận Bình 

(Dự án điện gió 

Phú Lạc giai đoạn 1) 

Thôn Lạc 

Trị, xã Phú 

Lạc, huyện 

Tuy Phong, 

tỉnh Bình 

Thuận 

Sản xuất 

và kinh 

doanh 

điện 

Thanh tra việc 

chấp hành pháp 

luật chuyên ngành 

về lĩnh vực năng 

lượng tái tạo (điện 

gió) thuộc phạm vi 

quản lý 

Từ tháng 

5/2022 đến 

thời điểm 

thanh tra  

Tháng 

5/2023 (02 

ngày/đơn 

vị) 

Sở Công 

Thương 

(Thanh tra 

Sở) 

Phòng 

Quản lý 

năng 

lượng. 

 

2 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư và Kinh 

doanh điện 586 

(Dự án thủy điện 

Đan Sách) 

Xã Phan 

Tiến, huyện 

Bắc Bình, 

tỉnh Bình 

Thuận. 

Sản xuất 

và kinh 

doanh 

điện  

Thanh tra việc 

chấp hành pháp 

luật chuyên ngành 

về lĩnh vực năng 

lượng tái tạo (thủy 

điện) thuộc phạm 

vi quản lý 

Từ tháng 

5/2022 đến 

thời điểm 

thanh tra  

Tháng 

5/2023 (02 

ngày/đơn 

vị) 

Sở Công 

Thương 

(Thanh tra 

Sở) 

Phòng 

Quản lý 

năng 

lượng. 

 

3 

Công ty Cổ phần 

điện Mặt trời Vĩnh Hảo 

(Dự án Nhà máy 

điện Mặt trời Vĩnh Hảo) 

Thôn Vĩnh 

Sơn, Vĩnh 

Hảo, Tuy 

Phong, Bình 

Thuận 

-nt- 

Thanh tra việc 

chấp hành pháp 

luật chuyên ngành 

về lĩnh vực năng 

lượng tái tạo (điện 

mặt trời) thuộc 

-nt- -nt- -nt- -nt-  
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Thứ 

tự 

Phạm vi thanh tra 

Nội dung thanh 

tra 

Thời kỳ 

thanh tra 

(niên độ 

thanh tra) 

Thời gian 

tiến hành 

thanh tra 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị đề 

nghị phối 

hợp 

Ghi 

chú 

Đối tƣợng thanh tra 

Tên tổ chức, cá 

nhân 
Địa chỉ 

Nghề 

nghiệp 

kinh 

doanh 

phạm vi quản lý 

4 

Tổng Công ty Phát 

điện 3 (EVN) 

(Dự án nhà máy 

điện mặt trời Vĩnh 

Tân 2) 

Thôn Vĩnh 

Phúc, Vĩnh 

Tân, Tuy 

Phong, Bình 

Thuận 

Sản xuất 

và kinh 

doanh 

điện 

Thanh tra việc 

chấp hành pháp 

luật chuyên ngành 

về lĩnh vực năng 

lượng tái tạo (điện 

mặt trời) thuộc 

phạm vi quản lý 

Từ tháng 

5/2022 đến 

thời điểm 

thanh tra 

Tháng 

5/2023 (02 

ngày/đơn 

vị) 

Sở Công 

Thương 

(Thanh tra 

Sở) 

Phòng 

Quản lý 

lăng lượng 

 

5 

Công ty Cổ phần 

điện Mặt trời VSP 

Bình Thuận II 

(Dự án Nhà máy 

điện Mặt trời VSP 

Bình Thuận II) 

Thôn Vĩnh 

Sơn, xã 

Vĩnh Hảo, 

huyện Tuy 

Phong, tỉnh 

Bình Thuận 

-nt- -nt- -nt- -nt- -nt- -nt-  

6 

Công ty TNHH 

Nam Việt Phan 

Lâm 

(Dự án nhà máy 

sản xuất điện năng 

lượng mặt trời 

Phan Lâm) 

Thôn  Đá 

Dựng, xã 

Phan Lâm, 

huyện Bắc 

Bình, tỉnh 

Bình Thuận 

-nt- -nt- -nt- -nt- -nt- -nt-  

7 

Công ty TNHH 

Power Plus Việt Nam 

(Dự án nhà máy 

điện mặt trời Tuy 

50 Thủ 

Khoa Huân, 

phường 

Bình Hưng, 

-nt- -nt- -nt- -nt- -nt- -nt-  
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Thứ 

tự 

Phạm vi thanh tra 

Nội dung thanh 

tra 

Thời kỳ 

thanh tra 

(niên độ 

thanh tra) 

Thời gian 

tiến hành 

thanh tra 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị đề 

nghị phối 

hợp 

Ghi 

chú 

Đối tƣợng thanh tra 

Tên tổ chức, cá 

nhân 
Địa chỉ 

Nghề 

nghiệp 

kinh 

doanh 

Phong) Phan Thiết, 

tỉnh Bình 

Thuận. 

8 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư điện mặt trời 

(Dự án nhà máy 

sản xuất điện năng 

lượng mặt trời 

Phong Phú) 

Thôn Nha 

Mé, xã 

Phong Phú, 

huyện Tuy 

Phong, tỉnh 

Bình Thuận 

Sản xuất 

và kinh 

doanh 

điện 

Thanh tra việc 

chấp hành pháp 

luật chuyên ngành 

về lĩnh vực năng 

lượng tái tạo (điện 

mặt trời) thuộc 

phạm vi quản lý 

Từ tháng 

5/2022 đến 

thời điểm 

thanh tra 

Tháng 

5/2023 (02 

ngày/đơn 

vị) 

Sở Công 

Thương 

(Thanh tra 

Sở) 

Phòng 

Quản lý 

năng 

lượng 

 

9 

Công ty Cổ phần 

Năng lượng tái tạo 

Sơn Mỹ 

(Dự án nhà máy 

điện mặt trời Sơn 

Mỹ 3.1) 

Thôn 1, xã 

Sơn Mỹ, 

huyện Hàm 

Tân, tỉnh 

Bình Thuận 

-nt- -nt- -nt- -nt- -nt- -nt-  

10 

Công ty Cổ phần 

Đức Thành Gia Lai 

(Dự án nhà máy 

điện mặt trời Mũi Né) 

Lô C1-12 

Văn Thánh 

3, phường 

Phú Tài, 

thành phố 

Phan Thiết, 

tỉnh Bình 

Thuận 

-nt- -nt- -nt- -nt- -nt- -nt-  

IV Thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực khoáng sản titan  
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Thứ 

tự 

Phạm vi thanh tra 

Nội dung thanh 

tra 

Thời kỳ 

thanh tra 

(niên độ 

thanh tra) 

Thời gian 

tiến hành 

thanh tra 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị đề 

nghị phối 

hợp 

Ghi 

chú 

Đối tƣợng thanh tra 

Tên tổ chức, cá 

nhân 
Địa chỉ 

Nghề 

nghiệp 

kinh 

doanh 

1 

Công ty TNHH 

Thương mại Tân 

Quang Cường 

(Dự án Đầu tư xây 

dựng công trình 

khai thác mỏ titan 

– zircon Nam Suối 

Nhum) 

- Trụ sở: 

J45 Tôn 

Đức Thắng, 

thành phố 

Phan Thiết, 

tỉnh Bình 

Thuận. (địa 

chỉ mỏ: xã 

Thuận Quý 

và xã Tân 

Thành, 

huyện Hàm 

Thuận 

Nam) 

Khai thác 

khoáng 

sản titan 

Việc chấp hành 

pháp luật chuyên 

ngành về lĩnh vực 

công nghiệp trong 

khai thác mỏ và 

chế biến khoáng 

sản 

Từ tháng 

6/2022 

đến thời 

điểm thanh 

tra  

Tháng 

6/2023 (03 

ngày/đơn 

vị) 

Sở Công 

Thương 

(Thanh tra 

Sở) 

Phòng 

Quản lý 

công 

nghiệp; Sở 

TN&MT; 

UBND các 

huyện 

Hàm 

Thuận 

Nam 

 

2 

Công ty TNHH 

thương mại Đức 

Cảnh 

(Dự án khai thác 

sa khoáng titan – 

zircon Thiện Ái 2) 

 

- Trụ sở: 28 

Phan Thúc 

Duyệt, 

phường 4, 

quận Tân 

Bình, TP. 

HCM. (địa 

chỉ mỏ: xã 

Hòa Thắng, 

huyện Bắc 

Bình) 

Khai thác 

khoáng 

sản titan 

Việc chấp hành 

pháp luật chuyên 

ngành về lĩnh vực 

công nghiệp trong 

khai thác mỏ và 

chế biến khoáng 

sản 

Từ tháng 

6/2022 

Tháng 

6/2023 (03 

ngày/đơn 

vị) 

Sở Công 

Thương 

(Thanh tra 

Sở) 

Phòng 

Quản lý 

công 

nghiệp; Sở 

TN&MT; 

UBND các 

huyện Bắc 

Bình 
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Thứ 

tự 

Phạm vi thanh tra 

Nội dung thanh 

tra 

Thời kỳ 

thanh tra 

(niên độ 

thanh tra) 

Thời gian 

tiến hành 

thanh tra 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị đề 

nghị phối 

hợp 

Ghi 

chú 

Đối tƣợng thanh tra 

Tên tổ chức, cá 

nhân 
Địa chỉ 

Nghề 

nghiệp 

kinh 

doanh 

3 

Công ty Cổ phần 

sản xuất Zirconium 

và Titanium Hưng 

Thịnh  

(Dự án khai thác 

sa khoáng titan - 

zircon) 

 

169 – 171 

Tôn Đức 

Thắng, Tp. 

Phan Thiết, 

tỉnh Bình 

Thuận. (địa 

chỉ mỏ: xã 

Hòa Thắng, 

huyện Bắc 

Bình)  

Khai thác 

khoáng 

sản titan 

Việc chấp hành 

pháp luật chuyên 

ngành về lĩnh vực 

công nghiệp trong 

khai thác mỏ và 

chế biến khoáng 

sản 

Từ tháng 

6/2022 

Tháng 

6/2023 (03 

ngày/đơn 

vị) 

Sở Công 

Thương 

(Thanh tra 

Sở) 

Phòng 

Quản lý 

công 

nghiệp; Sở 

TN&MT; 

UBND các 

huyện Bắc 

Bình 

 

V Thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp 

1 

Công ty Cổ phần 

Xây dựng công 

trình Giao thông 677 

Km 1709 

Quốc lộ 1A, 

thôn Phú 

Khánh, xã 

Hàm Mỹ, 

huyện Hàm 

Thuận Nam 

tỉnh Bình 

Thuận. 

Khai thác 

đá xây 

dựng 

Thanh tra việc 

chấp hành các quy 

định pháp luật về 

an toàn trong hoạt 

động vật liệu nổ 

công nghiệp 

Từ tháng 

7/2022 đến 

thời điểm 

thanh tra 

Tháng 

7/2023 (02 

ngày/đơn 

vị) 

Sở Công 

Thương 

(Thanh tra 

Sở) 

Phòng 

Quản lý 

công 

nghiệp; 

Công an 

tỉnh (PC 

06, PC 

07), và 

UBND các 

huyện, 

TX, TP 

 

2 
Công ty Cổ phần 

Tàzon 

Km 1689 

Quốc lộ 1A, 

xã Hàm 

-nt- -nt- -nt- -nt- -nt- -nt-  
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Thứ 

tự 

Phạm vi thanh tra 

Nội dung thanh 

tra 

Thời kỳ 

thanh tra 

(niên độ 

thanh tra) 

Thời gian 

tiến hành 

thanh tra 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị đề 

nghị phối 

hợp 

Ghi 

chú 

Đối tƣợng thanh tra 

Tên tổ chức, cá 

nhân 
Địa chỉ 

Nghề 

nghiệp 

kinh 

doanh 

Đức, huyện 

Hàm Thuận 

Bắc tỉnh 

Bình Thuận. 

3 
Công ty TNHH 

Đầu tư Tân Hà 

Thôn Đông 

Thuận, xã 

Tân Hà, 

huyện Hàm 

Tân tỉnh 

Bình Thuận. 

Khai thác 

đá xây 

dựng 

Thanh tra việc 

chấp hành các quy 

định pháp luật về 

an toàn trong hoạt 

động vật liệu nổ 

công nghiệp 

Từ tháng 

7/2022 đến 

thời điểm 

thanh tra 

Tháng 

7/2023 (02 

ngày/đơn 

vị) 

Sở Công 

Thương 

(Thanh tra 

Sở) 

Phòng 

Quản lý 

công 

nghiệp; 

Công an 

tỉnh (PC 

06, PC 

07), và 

UBND các 

huyện, 

TX, TP 

 

4 

Công ty TNHH 

Khai thác và Chế 

biến khoáng sản 

Hồng Sơn –  

Bình Thuận 

Thôn Lạc 

Hà, thị trấn 

Lạc Tánh, 

huyện Tánh 

Linh, tỉnh 

Bình Thuận 

-nt- -nt- -nt- -nt- -nt- -nt-  

5 

Công ty Cổ phần 

Bảo trì và Xây 

dựng đường bộ 71 

Km 1701 - 

Quốc lộ 1A, 

xã Hàm 

Thắng, 

-nt- -nt- -nt- -nt- -nt- -nt-  



14 

 

Thứ 

tự 

Phạm vi thanh tra 

Nội dung thanh 

tra 

Thời kỳ 

thanh tra 

(niên độ 

thanh tra) 

Thời gian 

tiến hành 

thanh tra 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị đề 

nghị phối 

hợp 

Ghi 

chú 

Đối tƣợng thanh tra 

Tên tổ chức, cá 

nhân 
Địa chỉ 

Nghề 

nghiệp 

kinh 

doanh 

huyện Hàm 

Thuận Bắc 

tỉnh Bình 

Thuận. 

6 
Công ty Cổ phần 

Rạng Đông 

J45 Tôn 

Đức Thắng, 

phường 

Xuân An, 

thành phố 

Phan Thiết 

tỉnh Bình 

Thuận. 

Khai thác 

đá xây 

dựng 

Thanh tra việc 

chấp hành các quy 

định pháp luật về 

an toàn trong hoạt 

động vật liệu nổ 

công nghiệp 

Từ tháng 

7/2022 đến 

thời điểm 

thanh tra 

Tháng 

7/2023 (02 

ngày/đơn 

vị) 

Sở Công 

Thương 

(Thanh tra 

Sở) 

Phòng 

Quản lý 

công 

nghiệp; 

Công an 

tỉnh (PC 

06, PC 

07), và 

UBND các 

huyện, 

TX, TP 

 

7 

Công ty TNHH 

Thép Trung 

Nguyên 

Lô 1/3 Khu 

Công 

nghiệp Phan 

Thiết, tỉnh 

Bình Thuận 

-nt- -nt- -nt- -nt- -nt- -nt-  

8 
Công ty Cổ phần 

Tập đoàn Đèo Cả 

32 Thạch 

Thị Thanh, 

phường Tân 

Định, quận 

1, thành phố 

-nt- -nt- -nt- -nt- -nt- -nt-  
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Thứ 

tự 

Phạm vi thanh tra 

Nội dung thanh 

tra 

Thời kỳ 

thanh tra 

(niên độ 

thanh tra) 

Thời gian 

tiến hành 

thanh tra 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị đề 

nghị phối 

hợp 

Ghi 

chú 

Đối tƣợng thanh tra 

Tên tổ chức, cá 

nhân 
Địa chỉ 

Nghề 

nghiệp 

kinh 

doanh 

Hồ Chí 

Minh 

9 

Công ty Công 

nghiệp Hóa chất 

mỏ Nam Trung Bộ  

 

Đường Trần 

Nam Trung, 

thôn Phước 

Tân, xã 

Phước 

Đồng, thành 

phố Nha 

Trang, tỉnh 

Khánh Hòa 

Nổ mìn 

dịch vụ 

Thanh tra việc 

chấp hành các quy 

định pháp luật về 

an toàn trong hoạt 

động vật liệu nổ 

công nghiệp 

Từ tháng 

7/2022 đến 

thời điểm 

thanh tra 

Tháng 

7/2023 (02 

ngày/đơn 

vị) 

Sở Công 

Thương 

(Thanh tra 

Sở) 

Phòng 

Quản lý 

công 

nghiệp; 

Công an 

tỉnh (PC 

06, PC 

07), và 

UBND các 

huyện, 

TX, TP 

 

VI Thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực hóa chất 

1 

Công ty TNHH 

Một thành viên 

Cao su Bình Thuận 

Khu phố 9, 

thị trấn Đức 

Tài, huyện 

Đức Linh, 

tỉnh Bình 

Thuận 

Sản xuất, 

chế biến 

mủ cao su  

Thanh tra việc 

chấp hành các quy 

định pháp luật 

trong hoạt động 

hóa chất 

Từ tháng 

8/2022 đến 

thời điểm 

thanh tra  

Tháng 

8/2023 

(02 ngày/ 

đơn vị) 

Sở Công 

Thương 

(Thanh tra 

Sở) 

 

Phòng 

Quản lý 

công 

nghiệp, 

Công an 

tỉnh (PC 

07); 

UBND 

huyện Đức 

Linh  
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Thứ 

tự 

Phạm vi thanh tra 

Nội dung thanh 

tra 

Thời kỳ 

thanh tra 

(niên độ 

thanh tra) 

Thời gian 

tiến hành 

thanh tra 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị đề 

nghị phối 

hợp 

Ghi 

chú 

Đối tƣợng thanh tra 

Tên tổ chức, cá 

nhân 
Địa chỉ 

Nghề 

nghiệp 

kinh 

doanh 

2 

Công ty TNHH 

công nghiệp cao su 

Sao Thái Dương 

Xã Đông 

Hà, huyện 

huyện Đức 

Linh, tỉnh 

Bình Thuận 

Sản xuất, 

chế biến 

mủ cao su  

Thanh tra việc 

chấp hành các quy 

định pháp luật 

trong hoạt động 

hóa chất 

Từ tháng 

8/2022 đến 

thời điểm 

thanh tra  

Tháng 

8/2023 

(02 ngày/ 

đơn vị) 

Sở Công 

Thương 

(Thanh tra 

Sở) 

 

Phòng 

Quản lý 

công 

nghiệp, 

Công an 

tỉnh (PC 

07); 

UBND 

huyện Đức 

Linh, 

Tánh Linh 

 

3 

Công ty TNHH 

một thành viên Cao 

su Minh Phú 

Thôn 2, xã 

Đức Phú, 

huyện Tánh 

Linh, tỉnh 

Bình Thuận 

-nt- -nt- -nt- -nt- -nt- -nt-  

4 

Công ty TNHH 

Xây dựng - 

Thương mại - Cao 

su Trường An 

Thôn 3, xã 

Gia Huynh, 

huyện Tánh 

Linh, tỉnh 

Bình Thuận 

-nt- -nt- -nt- -nt- -nt- -nt-  

5 
Công ty Cấp thoát 

nước Bình Thuận 

Số 137 Lê 

Hồng 

Phong, 

Sản xuất 

phân phối 

nước sạch 

Thanh tra việc 

chấp hành các quy 

định pháp luật 

Từ tháng 

8/2022 đến 

thời điểm 

Tháng 

8/2023 

(02 ngày/ 

Sở Công 

Thương 

(Thanh tra 

Phòng 

Quản lý 

công 
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Thứ 

tự 

Phạm vi thanh tra 

Nội dung thanh 

tra 

Thời kỳ 

thanh tra 

(niên độ 

thanh tra) 

Thời gian 

tiến hành 

thanh tra 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị đề 

nghị phối 

hợp 

Ghi 

chú 

Đối tƣợng thanh tra 

Tên tổ chức, cá 

nhân 
Địa chỉ 

Nghề 

nghiệp 

kinh 

doanh 

thành phố 

Phan Thiết, 

tỉnh Bình 

Thuận 

trong hoạt động 

hóa chất 

thanh tra  đơn vị) Sở) nghiệp, 

Công an 

tỉnh (PC 

07); 

UBND 

thành phố 

Phan Thiết  

VII Thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý 

1 
Công ty TNHH 

TMDV Trang Hạ 

297 thôn 

Bình Long, 

xã Phan rí 

Thành, 

huyện Bắc 

Bình, tỉnh 

Bình Thuận. 

Kinh 

doanh 

thực 

phẩm 

Thanh tra việc 

chấp hành các quy 

định pháp luật về 

an toàn thực phẩm 

thuộc phạm vi 

quản lý 

Từ tháng 

9/2022 đến 

thời điểm 

thanh tra  

Tháng 

9/2023 (01 

ngày/đơn 

vị) 

Sở Công 

Thương 

(Thanh tra 

Sở) 

Phòng 

Quản lý 

thương 

mại, Cục 

Quản lý 

thị trường, 

UBND các 

huyện, 

TX, TP. 

 

2 

Chi nhánh Liên 

hiệp Hợp tác xã 

Thương mại Tp. 

Hồ Chí Minh – 

Co.opmart Phan Rí Cửa 

Khu phố 

Minh Tân, 

thị trấn 

Phan Rí 

Cửa, huyện 

Tuy Phong, 

tỉnh Bình 

Thuận. 

-nt- -nt- -nt- -nt- -nt- -nt-  
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Thứ 

tự 

Phạm vi thanh tra 

Nội dung thanh 

tra 

Thời kỳ 

thanh tra 

(niên độ 

thanh tra) 

Thời gian 

tiến hành 

thanh tra 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị đề 

nghị phối 

hợp 

Ghi 

chú 

Đối tƣợng thanh tra 

Tên tổ chức, cá 

nhân 
Địa chỉ 

Nghề 

nghiệp 

kinh 

doanh 

3 

Chi nhánh Bình 

Thuận-Công ty CP 

Dịch Vụ Thương 

Mại Tổng Hợp 

Vincommerce (Cửa 

hàng VINMART+ 

BTN 01) 

180 Võ Thị 

Sáu, 

phường 

Bình Hưng, 

thành phố 

Phan Thiết, 

tỉnh Bình 

Thuận. 

Kinh 

doanh 

thực 

phẩm 

Thanh tra việc 

chấp hành các quy 

định pháp luật về 

an toàn thực phẩm 

thuộc phạm vi 

quản lý 

Từ tháng 

9/2022 đến 

thời điểm 

thanh tra  

Tháng 

9/2023 (01 

ngày/đơn 

vị) 

Sở Công 

Thương 

(Thanh tra 

Sở) 

Phòng 

Quản lý 

thương 

mại, Cục 

Quản lý 

thị trường, 

UBND các 

huyện, 

TX, TP. 

 

4 

Công ty TNHH 

Thương mại Dịch 

vụ Tùng Loan 

Số 05 Ngô 

Sĩ Liên, 

phường 

Đức Nghĩa, 

thành phố 

Phan Thiết, 

tỉnh Bình 

Thuận. 

-nt- -nt- -nt- -nt- -nt- -nt-  

5 

Địa điểm kinh 

doanh Chi nhánh 

Công ty Cổ phần 

Thế giới di động - 

TGDĐ Bình Thuận 

Số 2 

Lô C7-6/2, 

C7-7, C7-

8/1 Đường 

N4, Khu 

công nghiệp 

Hàm Kiệm 

1, xã Hàm 

Mỹ, huyện 

-nt- -nt- -nt- -nt- -nt- -nt-  
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Thứ 

tự 

Phạm vi thanh tra 

Nội dung thanh 

tra 

Thời kỳ 

thanh tra 

(niên độ 

thanh tra) 

Thời gian 

tiến hành 

thanh tra 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị đề 

nghị phối 

hợp 

Ghi 

chú 

Đối tƣợng thanh tra 

Tên tổ chức, cá 

nhân 
Địa chỉ 

Nghề 

nghiệp 

kinh 

doanh 

Hàm Thuận 

Nam, tỉnh 

Bình Thuận. 

6 

Địa điểm kinh 

doanh Công ty 

TNHH MM Mega 

Market (Việt Nam) 

tại Phan Thiết 

Thôn Thắng 

Thuận, xã 

Hàm Thắng, 

huyện Hàm 

Thuận Bắc, 

tỉnh Bình 

Thuận. 

Kinh 

doanh 

thực 

phẩm 

Thanh tra việc 

chấp hành các quy 

định pháp luật về 

an toàn thực phẩm 

thuộc phạm vi 

quản lý 

Từ tháng 

9/2022 đến 

thời điểm 

thanh tra  

Tháng 

9/2023 (01 

ngày/đơn 

vị) 

Sở Công 

Thương 

(Thanh tra 

Sở) 

Phòng 

Quản lý 

thương 

mại, Cục 

Quản lý 

thị trường, 

UBND các 

huyện, 

TX, TP. 

 

7 

Công ty TNHH 

TMDV Vận tải 

Minh Minh Trang 

45 Trần 

Hưng Đạo, 

thị trấn Chợ 

Lầu, huyện 

Bắc Bình, 

tỉnh Bình 

Thuận. 

-nt- -nt- -nt- -nt- -nt- -nt-  

8 

Công ty TNHH 

Thương mại Dịch 

vụ Thượng Thời 

Thôn 1, xã 

Tân Phúc, 

huyện Hàm 

Tân, tỉnh 

Bình Thuận. 

-nt- -nt- -nt- -nt- -nt- -nt-  

9 DNTN Thanh Thùy KDC Bến -nt- -nt- -nt- -nt- -nt- -nt-  
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Thứ 

tự 

Phạm vi thanh tra 

Nội dung thanh 

tra 

Thời kỳ 

thanh tra 

(niên độ 

thanh tra) 

Thời gian 

tiến hành 

thanh tra 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị đề 

nghị phối 

hợp 

Ghi 

chú 

Đối tƣợng thanh tra 

Tên tổ chức, cá 

nhân 
Địa chỉ 

Nghề 

nghiệp 

kinh 

doanh 

2 Lội, xã 

Hàm Thắng, 

huyện Hàm 

Thuận Bắc, 

tỉnh Bình 

Thuận. 

10 

Công ty TNHH 

TMDV Tân Khôi 

Nguyên 

Thôn Xuân 

Phú, xã 

Phong Nẫm, 

thành phố 

Phan Thiết, 

tỉnh Bình 

Thuận 

-nt- -nt- -nt- -nt- -nt- -nt-  

VIII Thanh tra chuyên ngành về khí dầu mỏ hóa lỏng thuộc phạm vi quản lý 

1 

Chi nhánh Công ty 

TNHH Khí hóa 

lỏng Việt Nam - 

VT Gas 

Trạm nạp 

LPG vào 

chai tại Lô 

C3.20, 

đường D5, 

KCN Hàm 

Kiệm II - 

Bita's, xã 

Hàm Kiệm, 

Hàm Thuận 

Nam, tỉnh 

Chiết nạp 

LPG vào 

chai 

Việc chấp hành 

pháp luật chuyên 

ngành về kinh 

doanh (mua, bán 

khí; nạp khí) khí 

dầu mỏ hóa lỏng 

(khí LPG) 

Từ tháng 

11/2022 

đến thời 

điểm thanh 

tra  

Tháng 

11/2023 

(02 

ngày/đơn 

vị) 

Sở Công 

Thương 

(Thanh tra 

Sở) 

Phòng 

Quản lý 

công 

nghiệp, 

Phòng 

Quản lý 

thương 

mại; Công 

an tỉnh 

(PC 07); 

Ban QL 

 



21 

 

Thứ 

tự 

Phạm vi thanh tra 

Nội dung thanh 

tra 

Thời kỳ 

thanh tra 

(niên độ 

thanh tra) 

Thời gian 

tiến hành 

thanh tra 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị đề 

nghị phối 

hợp 

Ghi 

chú 

Đối tƣợng thanh tra 

Tên tổ chức, cá 

nhân 
Địa chỉ 

Nghề 

nghiệp 

kinh 

doanh 

Bình Thuận. các KCN 

tỉnh; 

UBND các 

huyện, 

TX, TP 

2 
Cửa hàng Gas 

Xuân Lành 

92 Trần 

Phú, thị trấn 

Liên 

Hương, 

huyện Tuy 

Phong, tỉnh 

Bình Thuận. 

Kinh 

doanh 

LPG 

Việc chấp hành 

pháp luật chuyên 

ngành về kinh 

doanh (mua, bán 

khí; nạp khí) khí 

dầu mỏ hóa lỏng 

(khí LPG) 

Từ tháng 

11/2022 

đến thời 

điểm thanh 

tra  

Tháng 

11/2023 

(02 

ngày/đơn 

vị) 

Sở Công 

Thương 

(Thanh tra 

Sở) 

Phòng 

Quản lý 

công 

nghiệp, 

Phòng 

Quản lý 

thương 

mại; Công 

an tỉnh 

(PC 07); 

UBND các 

huyện, 

TX, TP 

 

3 

Công ty TNHH 

Thương mại dịch 

vụ Quang Minh 

Thuần 

31 xóm 7, 

thôn Hội 

Tâm, xã 

Hòa Minh, 

huyện Tuy 

Phong, tỉnh 

Bình Thuận. 

-nt- -nt- -nt- -nt- -nt- -nt-  
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Thứ 

tự 

Phạm vi thanh tra 

Nội dung thanh 

tra 

Thời kỳ 

thanh tra 

(niên độ 

thanh tra) 

Thời gian 

tiến hành 

thanh tra 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị đề 

nghị phối 

hợp 

Ghi 

chú 

Đối tƣợng thanh tra 

Tên tổ chức, cá 

nhân 
Địa chỉ 

Nghề 

nghiệp 

kinh 

doanh 

4 
Hộ kinh doanh đại 

lý Gas La Gi 

Hẻm 21, 

đường 

Nguyễn Chí 

Thanh, khu 

phố 1, 

phường 

Bình Tân, 

thị xã La 

Gi, tỉnh 

Bình Thuận. 

Kinh 

doanh 

LPG 

Việc chấp hành 

pháp luật chuyên 

ngành về kinh 

doanh (mua, bán 

khí; nạp khí) khí 

dầu mỏ hóa lỏng 

(khí LPG) 

Từ tháng 

11/2022 

đến thời 

điểm thanh 

tra  

Tháng 

11/2023 

(02 

ngày/đơn 

vị) 

Sở Công 

Thương 

(Thanh tra 

Sở) 

Phòng 

Phòng 

Quản lý 

công 

nghiệp, 

Phòng 

Quản lý 

thương 

mại; Công 

an tỉnh 

(PC 07); 

UBND các 

huyện, 

TX, TP 

 

5 
Công ty TNHH 

Gas Mai Tươi 

Thôn 1, xã 

Hàm Liêm, 

huyện Hàm 

Thuận Bắc, 

tỉnh Bình 

Thuận. 

-nt- -nt- -nt- -nt- -nt- -nt-  

6 
Cửa hàng LPG 

Bích Khoa 

Thôn Minh 

Hòa, xã 

Hàm Minh, 

huyện Hàm 

Thuận Nam, 

-nt- -nt- -nt- -nt- -nt- -nt-  
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Thứ 

tự 

Phạm vi thanh tra 

Nội dung thanh 

tra 

Thời kỳ 

thanh tra 

(niên độ 

thanh tra) 

Thời gian 

tiến hành 

thanh tra 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị đề 

nghị phối 

hợp 

Ghi 

chú 

Đối tƣợng thanh tra 

Tên tổ chức, cá 

nhân 
Địa chỉ 

Nghề 

nghiệp 

kinh 

doanh 

tỉnh Bình 

Thuận. 

7 
Cửa hàng gas Vũ 

Anh Trung 

Thôn Minh 

Tiến, xã 

Hàm Minh, 

huyện Hàm 

Thuận Nam, 

tỉnh Bình 

Thuận. 

Kinh 

doanh 

LPG 

Việc chấp hành 

pháp luật chuyên 

ngành về kinh 

doanh (mua, bán 

khí; nạp khí) khí 

dầu mỏ hóa lỏng 

(khí LPG) 

Từ tháng 

11/2022 

đến thời 

điểm thanh 

tra  

Tháng 

11/2023 

(02 

ngày/đơn 

vị) 

Sở Công 

Thương 

(Thanh tra 

Sở) 

Phòng 

Quản lý 

công 

nghiệp, 

Phòng 

Quản lý 

thương 

mại; Công 

an tỉnh 

(PC 07); 

UBND các 

huyện, 

TX, TP 

 

8 

Cửa hàng bán lẻ 

LPG chai Hà Thị 

Thu 

378 Nguyễn 

Tất Thành, 

thị trấn 

Lương Sơn, 

huyện Bắc 

Bình, tỉnh 

Bình Thuận. 

-nt- -nt- -nt- -nt- -nt- -nt-  

9 

Cửa hàng bán lẻ 

LPG chai Tấn Tài 

(Trương Tài) 

Xóm 3, 

thôn Lâm 

Lộc 1, xã 

Kinh 

doanh 

LPG 

Việc chấp hành 

pháp luật chuyên 

ngành về kinh 

Từ tháng 

11/2022 

đến thời 

Tháng 

11/2023 

(02 

Sở Công 

Thương 

(Thanh tra 

Phòng 

Quản lý 

công 
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Thứ 

tự 

Phạm vi thanh tra 

Nội dung thanh 

tra 

Thời kỳ 

thanh tra 

(niên độ 

thanh tra) 

Thời gian 

tiến hành 

thanh tra 

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị đề 

nghị phối 

hợp 

Ghi 

chú 

Đối tƣợng thanh tra 

Tên tổ chức, cá 

nhân 
Địa chỉ 

Nghề 

nghiệp 

kinh 

doanh 

Hòa Minh, 

huyện Tuy 

Phong, tỉnh 

Bình Thuận. 

doanh (mua, bán 

khí; nạp khí) khí 

dầu mỏ hóa lỏng 

(khí LPG) 

điểm thanh 

tra  

ngày/đơn 

vị) 

Sở) nghiệp, 

Phòng 

Quản lý 

thương 

mại; Công 

an tỉnh 

(PC 07); 

UBND các 

huyện, 

TX, TP 

10 
Cửa hàng Gas Sơn 

Nghiệp 

74-76 

đường Phan 

Đình 

Phùng, thị 

trấn Phan Rí 

Cửa,  huyện 

Tuy Phong 

-nt- -nt- -nt- -nt- -nt- -nt-  
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